
Họ, chữ đệm và tên 

khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ

VH, CMKT

 - Họ và tên cha năm sinh

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên

 thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay 

của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ năm sinh 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch,

 bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc, 

tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng) 

năm sinh nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Bùi Mạnh Hùng Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông ĐH Bùi Văn Công, 1976

Bùi Mạnh Hùng Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Trịnh Thị Trang, 1973

23/10/99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Đức Trà Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông 12/12 Trần Đức Quán, 1978

Trần Đức Trà Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thư,1977

8/26/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Ung Văn Bảo Nông Vạn Xuân 1 Nông CĐ Ung Văn Hải, 1974

Ung Văn Bảo Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Lữ Thị Đính, 1974

10/7/99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Trung Hiếu Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông CĐ Võ Tấn Dũng, 1978

Võ Trung Hiếu Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Thu Đông, 1980

24/9/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Đức Vinh Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông 12/12 Trần Công, 1977

Trần Đức Vinh Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Huỳnh Thị Minh Thu, 1981

1/6/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Huỳnh Ngọc Tú Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông ĐH Huỳnh Văn Cư, 1971

Huỳnh Ngọc Tú Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thúy Hoa, 1970

19/4/99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trịnh Anh Huy Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông CĐ Trịnh Thìn ©, 1973

Trịnh Anh Huy Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Lệ Khuyên, 1979, 

Nông07/5/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trương Ái Nam Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông ĐH Trương Ái Đông, 1972

Trương Ái Nam Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Tống Thị Xích, 1979

2/12/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn
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06

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

07

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

08

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

03

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

04

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

05

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

01

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

02

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Nguyễn Thành Luân Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông CĐ Nguyễn Tấn Lương,1971

Nguyễn Thành Luân Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Tịnh, 1972

5/12/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Tiến Thanh Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông 12/12 Nguyễn Anh Tiến, 1972

Nguyễn Tiến Thanh Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Hòa, 1976

2/18/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Trí Dưỡng Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông ĐH Nguyễn Trí Vương, 1974

Nguyễn Trí Dưỡng Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Trương Thị Phụng, 1978

11/11/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Thạch Chí Khang Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông ĐH Nguyễn Xuân Xanh, 1978

Nguyễn Thạch Chí Khang Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Thu Thủy, 1977

6/15/2001 Thiện Tín Kinh, không

Huỳnh Phú Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông CĐ Huỳnh Phận, 1959

Huỳnh Phú Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Lai, 1966

10/7/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Ý Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông 08/12 Nguyễn Quý, 1974

Nguyễn Văn Ý Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Huỳnh Thị Tuyết, 1974

12/5/2005 Thiện Tín Kinh, không

Trần Vũ Thanh Quang Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông ĐH Trần Sáu, 1976

Trần Vũ Thanh Quang Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Thanh Thiện, 1979

11/16/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Huỳnh Văn Vui Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông 12/12 Huỳnh Thu, 1969

Huỳnh Văn Vui Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Bé, 1973

10/28/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Tấn Nghĩa Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông 10/12 Nguyễn Quý, 1974

Nguyễn Tấn Nghĩa Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Huỳnh Thị Tuyết, 1974

12/15/2003 Thiện Tín Kinh, không

Võ Văn Tin Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông 12/12 Võ Văn Út, 1975

Võ Văn Tin Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Tâm, 1975

3/27/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Nguyễn Ngọc Việt Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông ĐH Trần Ngọc Bảo,1976

Trần Nguyễn Ngọc Việt Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thanh Tuyền,1977

18

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

19

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

15

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

16

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

17

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

12

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

13

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

14

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

09

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

10

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

11

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

08

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



11/28/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Duy Quang Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông ĐH Nguyễn Văn Thư, 1973

Nguyễn Duy Quang Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thu, 1971

1/27/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Đức Hiệp Lao động tự do Vạn Xuân 2 Buôn bán CĐ Trần Hoa, 1975

Trần Đức Hiệp Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Ngô Thị Cẩm Tú, 1975

7/28/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Ngô Hiếu Đình Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông ĐH Ngô Hữu Độ, 1975

Ngô Hiếu Đình Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Hồ Thị Bích Thủy, 1979

//12/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Lê Hoàng Tiến Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông ĐH Nguyễn Đắc Thế, 1967

Nguyễn Lê Hoàng Tiến Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Thủy Tiên, 1970

2/10/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Đức Quyn Lao động tự do Bàn Thới Nông CĐ Trần Đức Oanh, 1958

Trần Đức Quyn Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Nhi, 1969

7/24/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Tạ Ngọc Hưng Lao động tự do Bàn Thới Buôn bán ĐH Tạ Văn Hữu, 1971

Tạ Ngọc Hưng Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Thanh Hảo, 1974

2/3//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Mai Thành Nhân Lao động tự do Bàn Thới CNVC 12/12 Mai Văn Thành, 1980

Mai Thành Nhân Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Kim Hương, 1980

5/5/2005 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Nhuần Lao động tự do Bàn Thới Nông CĐ Lê Cân, 1962

Lê Nhuần Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Mai Thị Lê, 1957

8/16/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Đức Phát Lao động tự do Bàn Thới Buôn bán 12/12 Trần Đức Phượng, 1980

Trần Đức Phát Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Kim Cúc, 1983

5/18/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Đoàn Vĩnh Thạch Lao động tự do Bàn Thới Nông CĐ Đoàn Nhiệm, 1976

Đoàn Vĩnh Thạch Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Vân, 1974

9/15/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Nhật Huy Lao động tự do Bàn Thới Nông CĐ Võ Duy Hiệp, 1974

30

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

27

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

28

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

29

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

24

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

25

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

26

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

21

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

22

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

23

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

19

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

20

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Võ Nhật Huy Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Cẩm Hà, 1977

8/28/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Quốc Toàn Lao động tự do Bàn Thới Nông 9/12 Nguyễn Hùng, 1973

Nguyễn Quốc Toàn Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Lệ Thị Truyện, 1972

1/18/2003 Thiện Tín Kinh, không

Võ Minh Phi Lao động tự do Bàn Thới Buôn bán ĐH Võ Minh Lành, 1971

Võ Minh Phi Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Nguyệt, 1972

29/8//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Việt Hoàng Lao động tự do Bàn Thới Nông 12/12 Phạm Tiên, 1978

Phạm Việt Hoàng Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Loan, 1978

10/13/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Hữu Nghĩa Lao động tự do Bàn Thới Nông ĐH Nguyễn Văn Điểm, 1972

Nguyễn Hữu Nghĩa Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thúy, 1976

10/14/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Đình Khôi Lao động tự do Bàn Thới Nông 12/12 Ngoài gái thú

Nguyễn Đình Khôi Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Bé Tâm, 1973

1/4/2006 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Khánh Lao động tự do Bàn Thới Nông ĐH Nguyễn Công, 1969

Nguyễn Khánh Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Huỳnh Thị Kim Duyên, 1973

9/2/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Quang Dự Lao động tự do Bàn Thới Nông CĐ Nguyễn Quang Dũng, 1972

Nguyễn Quang Dự Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Phúc, 1972

10/3/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Ngọc Duy Lao động tự do Bàn Thới Nông ĐH Trần Ngọc Bi, 1969

Trần Ngọc Duy Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Thu Trâm, 1972

//3/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Văn Lê Chương Lao động tự do Ngọc Sơn Nông 9/12 Võ Văn Cư, 1977

Võ Văn Lê Chương Ngọc Sơn Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Chín, 1979

4/7/2003 Thiện Tín Kinh, không

Đỗ Thành Vinh Lao động tự do Ngọc Sơn Nông CĐ Đỗ Tâm, 1969

Đỗ Thành Vinh Ngọc Sơn Thiện Tín Lao động tự do Bùi Thị Kim Cúc, 1972

3/20/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

39

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

40

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

36

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

37

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

38

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

33

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

34

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

35

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

30

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

31

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

32

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Huỳnh Minh Khôi Lao động tự do Ngọc Sơn Nông CĐ Huỳnh Tâm, 1974

Huỳnh Minh Khôi Ngọc Sơn Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Phà, 1978

4/23/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Võ Văn Nhật Lao động tự do Ngọc Sơn Nông ĐH Lê Văn Sinh, 1964

Lê Võ Văn Nhật Ngọc Sơn Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Hoàng Ân, 1973

2/24/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Cao Thương Lao động tự do Ngọc Sơn Nông 8/12 Trần Cao Mạnh, 1974

Trần Cao Thương Ngọc Sơn Thiện Tín Lao động tự do Văn Thị Mỹ Triên, 1975

4/23/2006 Thiện Tín Kinh, không

Trần Văn An Lao động tự do Ngọc Sơn Nông ĐH Trần Hùng, 1972

Trần Văn An Ngọc Sơn Thiện Tín Lao động tự do Huỳnh Thị Năm, 1970

6/1/2005 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Nhất Huy Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông 12/12 Nguyễn Văn Hà, 1978

Nguyễn Nhất Huy Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Ngô Thị Nhi, 1983

4/6/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Ngô Vĩnh Khuyến Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông 9/12 Ngô Tấn Phúc, 1981

Ngô Vĩnh Khuyến Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Ánh Ngọc, 1981

9/28/2005 Thiện Tín Kinh, không

Phan Thanh Hoàn Nhật Lao động tự do Phú Lâm Tây CNVC 12/12 Phan Thanh Tiến, 1974

Phan Thanh Hoàn Nhật Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Thanh Phương, 1984

8/8/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Hoàng Như Cương Lao động tự do Phú Lâm Tây CNVC ĐH Hoàng Ngọc Ấn, 1958

Hoàng Như Cương Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Mai Thị Thúy, 1959

7/21/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Tấn Kiệt Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông CĐ Võ Văn Khâm, 1968

Võ Tấn Kiệt Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Hồ Thị Kim Liên, 1969

2/6//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Đoàn Đình Thắng Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông 12/12 Đoàn Đình Việt, 1973

Đoàn Đình Thắng Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thảo, 1974

4/3/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Duân Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông ĐH Phạm Đình Diêu, 1961

Phạm Duân Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thiị Nga, 1962

7/17/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn
51

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

48

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

49

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

50

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

45

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

46

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

47

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

42

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

43

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

44

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

41

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Phạm Đình Khanh Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông ĐH Phạm Đình Thiều, 1963

Phạm Đình Khanh Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Anh, 1970

//8/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Mậu Khoa Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông 12/12 Nguyễn Văn Phương, 1970

Nguyễn Mậu Khoa Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Kim Sâm, 1974

7/18/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Xuân Quyền Lao động tự do Phú Lâm Tây Buôn bán 12/12 Võ Văn Cẩn, 1977

Võ Xuân Quyền Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Hồng Hoa, 1980

8/20/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Đào Hồ Như Tuấn Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông 12/12 Đào Như Thuấn, 1983

Đào Hồ Như Tuấn Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Hồ Thị Kim Ngân, 1984

8/14/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Ri Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông ĐH Nguyễn Văn Lí, 1974

Nguyễn Văn Ri Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Hạnh, 1974

24/9//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Thành Cường Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông 12/12 Nguyễn Thành Công, 1965

Nguyễn Thành Cường Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thu, 1968

10/8/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Văn Hạnh Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông ĐH Lê Văn Thu, 1970

Lê Văn Hạnh Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Lệ Nhung, 1971

24/5/1999 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Đỗ Bá Nhất Duy Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông 12/12 Đỗ Ngọc Hải, 1971

Đỗ Bá Nhất Duy Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Ánh, 1974

10/29/2006 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Kiều Đình Thiện Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông CĐ Kiều Đình Truyền, 1976

Kiều Đình Thiện Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Thu Phượng, 1980

5/27/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trịnh Quang Tuấn Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông ĐH Trịnh Hữu Tấn, 1965

Trịnh Quang Tuấn Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thu Nhuyệt, 1977

9/26/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Văn Toàn Lao động tự do Phú Lâm Tây Buôn bán 12/12 Võ Văn An,1977

Võ Văn Toàn Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Mai,1979

60

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

61

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

62

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

57

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

58

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

59

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

54

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

55

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

56

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

51

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

52

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

53

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



9/13/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phan Mạnh Hưng Lao động tự do Phú Lâm Đông Nông Đh Phan Mạnh Hùng,1974

Phan Mạnh Hưng Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Phụng,1978

1/2/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Thành Luân Lao động tự do Phú Lâm Đông CNVC ĐH Võ Văn Lang,1970

Võ Thành Luân Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Mai Thị Lễ,1975

1/17/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Ngọc Tuấn Lao động tự do Phú Lâm Đông Nông ĐH Trần Quang Trung,1978

Trần Ngọc Tuấn Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Ánh Sự,1979

9/18/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Hồng Sang Lao động tự do Phú Lâm Đông Nông ĐH Nguyễn Hồng Sanh, 1973

Nguyễn Hồng Sang Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Kiều Thị Xí, 1974

3/30/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Huỳnh Dung Quất Lao động tự do Phú Lâm Đông Nông ĐH

Huỳnh Dung Quất Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Huỳnh Thị Mỹ Dung, 1972

10/12/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Ngọc Viên Lao động tự do Phú Lâm Đông Buôn bán ĐH Lê Ngọc Hân, 1969

Lê Ngọc Viên Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Ngọc Trinh, 1972

1/29/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Phương Nam Lao động tự do Phú Lâm Đông Buôn bán ĐH Nguyễn Trọng Phan,1964

Nguyễn Phương Nam Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Phạm  Thị Lệ Phương,1976

23/10//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Diên Sĩ Đạo Lao động tự do Phú Lâm Đông Nông CĐ Nguyễn Diên Nghĩa, 1966

Nguyễn Diên Sĩ Đạo Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Yến Phương, 1971

2/12//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Nhật Tân Lao động tự do Phú Lâm Đông Nông ĐH Trần Văn Nghiệp, 1966

Trần Nhật Tân Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Đàm Thị Thương, 1971

24/5//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Đạt Lao động tự do Phú Lâm Đông Nông 12/12 Nguyễn Văn Tuyết, 1975

Nguyễn Văn Đạt Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Xuân Hòa,1980

1/15/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Quốc Đạt Lao động tự do Phú Lâm Đông Nông CĐ Phạm Văn Thành,1974

72

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

73

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

69

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

70

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

71

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

66

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

67

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

68

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

63

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

64

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

65

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

62

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Phạm Quốc Đạt Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Kiều,1979

5/17/2005 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Duy Bảo Lao động tự do Phú Lâm Đông Nông 12/12 Lê Thanh Tuấn,1978

Lê Duy Bảo Phú Lâm Đông Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Tiên,1979

4/1/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Quốc trung Lao động tự do Trường Lê Nông 9/12 Nguyễn Văn Liêu,1959

Nguyễn Quốc trung Trường Lệ Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thôi,1961

12/10/2002 Thiện Tín Kinh, không

Dương Ngọc Sáng Lao động tự do Trường Lê Buôn bán 8/12 Dương Minh Hoàng,1985

Dương Ngọc Sáng Trường Lệ Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Thủy,1981

7/14/2005 Thiện Tín Kinh, không

Phan Nguyễn Gia Tuấn Lao động tự do Trường Lê Nông ĐH Phan Kim Triều,1971

Phan Nguyễn Gia Tuấn Trường Lệ Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Hoa,1978

4/21/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Văn Lợi Lao động tự do Trường Lê Nông CĐ Phạm Văn Mát,1984

Phạm Văn Lợi Trường Lệ Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Bài,1985

1/7/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Văn Lại Lao động tự do Trường Lê Nông 8/12 Phạm Văn Mát,1984

Phạm Văn Lại Trường Lệ Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Bài,1985

3/24/2006 Thiện Tín H'Re, không

Trần Phúc Huy Lao động tự do Trường Lê Nông ĐH Trần Văn Tạo, 1956

Trần Phúc Huy Trường Lệ Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Trâm , 1962

10/13/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Văn Thanh Lao động tự do Trường Lê Nông 12/12 Phạm Hà, 1978

Phạm Văn Thanh Trường Lệ Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Thu Hà, 1979

8/16/2006 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Bùi Hữu Nghĩa Lao động tự do Khánh Giang Nông 12/12 Bùi Văn Ân.1975

Bùi Hữu Nghĩa Khánh Giang Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Phượng,1979

1/2/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Quang Thành Lao động tự do Khánh Giang Hưu trí 9/12 Lê Tấn Dũng,1982

Lê Quang Thành Khánh Giang Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Tình, 1976

4/3/2002 Thiện Tín Kinh, không

81

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

82

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

83

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

78

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

79

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

80

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

75

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

76

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

77

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

73

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

74

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Phạm Đức Chung Lao động tự do Khánh Giang Nông 9/12 Phạm Tấn Dũng,1980

Phạm Đức Chung Khánh Giang Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Kim Chi,1987

4/16/2005 Thiện Tín H'Re, không

Hà Thanh Dương Lao động tự do Khánh Giang Cán bộ 10/12 Hà Thanh Tuấn, 1978

Hà Thanh Dương Khánh Giang Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Bích Thủy, 79

10/16/2002 Thiện Tín Kinh, không

Võ Thanh Khoa Công nhân Nhơn Lộc 1 CNVC 12/12 Võ Thanh Thạch,1965

Võ Thanh Khoa Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Tuyết,1965

5/2/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Tuấn Lao động tự do Nhơn Lộc 1 Nông 9/12 Nguyễn Văn Sơn,1961

Nguyễn Văn Tuấn Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Được,1964

12/10/2001 Thiện Tín Kinh, không

Huỳnh Dương Tùng Lao động tự do Nhơn Lộc 1 Hưu trí 12/12 Huỳnh Văn Trạng,1974

Huỳnh Dương Tùng Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Lao động tự do Dương Thị Hiệp,1974

11/7/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Anh Phát Lao động tự do Nhơn Lộc 1 Nông 9/12 Nguyễn Anh Vương,1978

Nguyễn Anh Phát Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Thu Thúy,1980

5/25/2005 Thiện Tín Kinh, không

Nguyễn Tấn Kiệt Lao động tự do Nhơn Lộc 1 Nông 12/12 Nguyễn Tấn Quang, 1975

Nguyễn Tấn Kiệt Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Hiền,1978

9/20/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Phan Ngọc AN Lao động tự do Nhơn Lộc 1 Nông ĐH Nguyễn Ngọc Dũng,1970

Nguyễn Phan Ngọc AN Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Lao động tự do Phan Thị Nhụy,1972

10/16/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Huỳnh Thiên Pháp Lao động tự do Nhơn Lộc 1 Nông ĐH Huỳnh Thiên Tuấn,1967

Huỳnh Thiên Pháp Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Nghĩa,1977

2/15/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Bùi Thiên Hải Lao động tự do Nhơn Lộc 1 Nông ĐH Bùi Bình,1974

Bùi Thiên Hải Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Luyện,1978

11/7//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Huỳnh Đăng Thiên thôi Phụ thuộc Nhơn Lộc 1 Nông 12/12 Huỳnh Văn Nam,1969

Huỳnh Đăng Thiên thôi Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Phụ thuộc Đặng Thị Bé,1971

1/20/2007 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

93

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

94

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

90

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

91

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

92

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

87

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

88

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

89

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

84

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

85

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

86

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Lê Đình Chuẩn Phụ thuộc Nhơn Lộc 1 Nông 12/12 Lê Văn Binh,1982

Lê Đình Chuẩn Nhơn Lộc Thiện Tín Phụ thuộc Lữ Thị Thảo,1986

1/14/2007 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Huỳnh Chí Nam Lao động tự do Nhơn Lộc 2 Nông 12/12 Huỳnh Tấn Phương,1977

Huỳnh Chí Nam Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Nhung,1979

4/8/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trương Hoài văn Công nhân Nhơn Lộc 2 Nông ĐH Trương Minh,1966

Trương Hoài văn Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Công nhân Võ Thị Tâm,1972

4/6/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Phương Nam Công nhân Nhơn Lộc 2 Nông ĐH Nguyễn Phong Vinh,1970

Nguyễn Phương Nam Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Thu,1970

30/4//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Đức Truyền Công nhân Nhơn Lộc 2 Nông 12/12 Trần Đức Trung,1972

Trần Đức Truyền Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Công nhân Phạm Thị Thu Cúc,1978

11/24/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Thảo Công nhân Nhơn Lộc 2 Nông CĐ Nguyễn Phước,1975

Nguyễn Văn Thảo Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Công nhân Nguyễn Mậu Mai Quyên,1978

1/2/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Thảo Lao động tự do Nhơn Lộc 2 Nông 12/12 Nguyễn Nguyên,1978

Nguyễn Thảo Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Mỹ Thành,1983

10/1/2005 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Huỳnh Chí Cảnh Lao động tự do Nhơn Lộc 2 Nông 12/12 Huỳnh Tuấn Phương,1977

Huỳnh Chí Cảnh Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Nhung,1979

11/16/2005 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Đình Thông Lao động tự do Đồng Giữa Nông 12/12 Lê Đình Khoa,1964

Lê Đình Thông Đồng Giữa Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Điền,1968

2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Minh Khoa Công nhân Đồng Giữa Nông ĐH Trần Thinh,1968

Trần Minh Khoa Đồng Giữa Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Lan,1966

10/6/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Thanh Tài Lao động tự do Đồng Giữa Nông CĐ Lê Thanh Tùng,1980

Lê Thanh Tài Đồng Giữa Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thu Trang,1985
105

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

102

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

103

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

104

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

99

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

100

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

101

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

96

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

97

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

98

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

94

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

95

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



11/16/2005 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Ngô Trí Quân Công nhân Xuân Hoà Nông CĐ Ngô Đại Hải,1974

Ngô Trí Quân Đồng Giữa Thiện Tín Công nhân Trần Thị Thanh Tuyền,1978

6/25/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Bảo Ngọc Công nhân Xuân Hoà Nông CĐ Nguyễn Ngọc Hà,1976

Nguyễn Bảo Ngọc Đồng Giữa Thiện Tín Công nhân Đinh Thị Nhung,1979

6/12//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Tấn Khanh Công nhân Xuân Hoà Nông 12/12 Võ Tấn Ngộ,1974

Võ Tấn Khanh Đồng Giữa Thiện Tín Công nhân Lê Thị Hoa,1980

6/16/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Duy Lực Công nhân Xuân Hoà Nông ĐH Nguyễn Văn Công,1967

Nguyễn Duy Lực Đồng Giữa Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Trúc,1976

9/24/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Trường Lao động tự do Xuân Hoà Nông 9/12 Nguyễn Văn Hường,1966

Nguyễn Văn Trường Đồng Giữa Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Yến,1972

7/20/2001 Thiện Tín Kinh, không

Nguyễn Văn Nhật Công nhân Xuân Hoà Nông ĐH Nguyễn Văn Bình,1976

Nguyễn Văn Nhật Đồng Giữa Thiện Tín Công nhân Đoàn Thị Xuân Nga,1981

5/12/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Hồ Văn Quân Công nhân Xuân Hoà Nông ĐH Hồ Long,1977

Hồ Văn Quân Đồng Giữa Thiện Tín Công nhân Trịnh Thị Loan,1979

8/1/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Bùi Hồng Lĩnh Công nhân Xuân Hoà Nông CĐ Bùi Duẫn,1971

Bùi Hồng Lĩnh Đồng Giữa Thiện Tín Công nhân Đậu Thị Hoa,1975

2/4/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Quốc Cường Lao động tự do Tân Hoà Nông 12/12 Nguyễn Quốc Thành,1979

Nguyễn Quốc Cường Tân Hoà Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Kiều,1976

4/11/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Đình Duy Công nhân Tân Hoà Nông 12/12 Nguyễn Đình Thoại,1975

Nguyễn Đình Duy Tân Hoà Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Hường,1977

7/1/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Chu Minh Hải Công nhân Tân Hoà Nông ĐH Chu Văn Núi,1959

114

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

115

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

116

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

111

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

112

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

113

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

108

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

109

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

110

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

105

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

106

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

107

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Chu Minh Hải Tân Hoà Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Quỳnh,1965

4/26/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Ngọc Huỳnh Dương Công nhân Tân Phú Nông 9/12 Trần Ngọc Hải,1973

Trần Ngọc Huỳnh Dương Tân Hoà Thiện Tín Công nhân Huỳnh Thị Hồng Lê,1985

2/21/2005 Thiện Tín Thiện Tín Kinh, không

Nguyễn Lê Hoàng Dương Công nhân Tân Hoà Nông ĐH Nguyễn Văn Thạnh,1977

Nguyễn Lê Hoàng Dương Tân Hoà Thiện Tín Công nhân Lê Thị Nga

8/17/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Ngọc Nhân Công nhân Tân Phú Nông CĐ Phạm Danh,1975

Phạm Ngọc Nhân Tân Phú Thiện Tín Công nhân Võ Thị Kim Tuyến,1979

4/9/2000 Thiện Tín Kinh, không

Mai Văn Cương Công nhân Tân Phú Nông CĐ Mai Cường,1973

Mai Văn Cương Tân Phú Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Kim,1973

1/8/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Minh Cảnh Công nhân Tân Phú Nông ĐH Nguyễn Tuấn,1974

Nguyễn Minh Cảnh Tân Phú Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Mỹ,1978

20/9//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Cao Quý Công nhân Tân Phú Nông ĐH Nguyễn Tấn,1974

Nguyễn Cao Quý Tân Phú Thiện Tín Công nhân Cao Thị Phượng,1976

1/15/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Danh Lao động tự do Tân Phú Nông 8/12 Trần Lộng,1963

Trần Danh Tân Phú Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Kim,1963

1/11/2004 Thiện Tín Kinh, không

Phạm Văn Hồng Lao động tự do Tân Phú Nông 9/12 Phạm Anh,1977

Phạm Văn Hồng Tân Phú Thiện Tín Lao động tự do Ngô Thị Chung,1983

12/26/2002 Thiện Tín Kinh, không

Nguyễn Hữu Quý Công nhân Tân Phú Nông CĐ Nguyễn Hữu Phú,1966

Nguyễn Hữu Quý Tân Phú Thiện Tín Công nhân Võ Thị Huy,1969

7/10/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Nguyễn Như Tính Công nhân Tân Phú Nông CĐ Võ Như Trình ©

Võ Nguyễn Như Tính Tân Phú Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Kiểm,1979

3/5/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn
126

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

123

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

124

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

125

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

120

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

121

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

122

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

117

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

118

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

119

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

116

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Lê Văn Thuyết Công nhân Tân Phú Nông ĐH Lê Thường,1963

Lê Văn Thuyết Tân Phú Thiện Tín Công nhân Trần Thị Thu Sương,1967

6/3//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Duy Tuyên Công nhân Tân Phú Nông ĐH Nguyễn Ba,1975

Nguyễn Duy Tuyên Tân Phú Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Thanh Tiền,1979

9/2/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Văn Hoàng Công nhân Tân Phú Nông ĐH Lê Văn Quyết,1972

Lê Văn Hoàng Tân Phú Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Hương,1973

6/18/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Quốc Huy Công nhân Tân Phú Nông ĐH Võ Đình Thu,1968

Võ Quốc Huy Tân Phú Thiện Tín Công nhân Võ Thị Minh Nguyệt,1966

18/4/99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Ngyễn Minh Quang Nông Tân Phú Nông 12/12 Nguyễn Minh Tuân,1975

Ngyễn Minh Quang Tân Phú Thiện Tín Phụ thuộc Đinh Thị Hiền,1977

3/6/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Thanh Phương Công nhân Tân Phú Nông CĐ Trần Anh Phi,1971

Trần Thanh Phương Tân Phú Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Thu Thảo,1974

11/20/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Đào Hữu Thanh Công nhân Long Bình Nông CĐ Đào Hữu Quang,1976

Đào Hữu Thanh Long Bình Thiện Tín Công nhân Tạ Thị Thu Hà,1978

11/23/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Đông Lao động tự do Long Bình Nông 12/12 Nguyễn Hoa,1976

Nguyễn Đông Long Bình Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Ái,1979

12/11/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Phạm Văn Bình Công nhân Long Bình Nông ĐH Nguyễn Chí Đức,1975

Nguyễn Phạm Văn Bình Long Bình Thiện Tín Công nhân Phạm Thị Triển,1977

6/21/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Đức DƯơng Công nhân Long Bình Nông ĐH Phạm Đức,1965

Phạm Đức DƯơng Long Bình Thiện Tín Công nhân Mai Thị Bông,1970

10/10//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Đình Đạt Lao động tự do Long Bình Nông 9/12

Phạm Đình Đạt Long Bình Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Tư,1972

12/22/2002 Thiện Tín Kinh, không

135

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

136

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

137

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

132

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

133

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

134

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

129

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

130

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

131

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

127

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

128

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Lâm Nhật Hoàng Lao động tự do Long Bình Nông 9/12

Lâm Nhật Hoàng Long Bình Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Khiêm,1974

12/22/2002 Thiện Tín Kinh, không

Đoàn Minh Trường Lao động tự do Long Bình Nông CĐ Đoàn Tấn Nông,1973

Đoàn Minh Trường Long Bình Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Hải,1973

6/7/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Duy Độ Công nhân Long Bình Nông CĐ Võ Duy Lan,1968

Võ Duy Độ Long Bình Thiện Tín Công nhân Hồ Thị Diệp,1970

16/6//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Thái Dương Công nhân Đồng Miếu Nông 10/12 Võ Tuyên Đức, 1977

Võ Thái Dương Đồng Miếu Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Trang,1978

9/28/2001 Thiện Tín Kinh, không

Phan Thanh Hoàng Công nhân Đồng Miếu Nông ĐH Phan Thanh Hồng,1968

Phan Thanh Hoàng Đồng Miếu Thiện Tín Công nhân Đỗ Thị Thúy Hồng,1975

4/15/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Võ Duy Lân Lao động tự do Đồng Miếu Nông 11/12 Võ Duy Luận,1976

Võ Duy Lân Đồng Miếu Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Mai, 1981

4/15/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Thành Luân Công nhân Đồng Miếu Nông ĐH Nguyễn Ngọc Khiêm,1972

Nguyễn Thành Luân Đồng Miếu Thiện Tín Công nhân Kiều Thị Thu Thảo,1973

8/27/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Xuân trường Công nhân Phú Thọ Nông CĐ Nguyễn Văn Chung,1970

Nguyễn Xuân trường Phú Thọ Thiện Tín Công nhân Phạm Thị Thủy,1976

2/6/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Hồng Sơn Công nhân Phú Thọ Nông ĐH Nguyễn Hồng (hà),1977

Nguyễn Hồng Sơn Phú Thọ Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Diệu,1977

11/9/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phan Đức Quyền Công nhân Phú Thọ Nông ĐH Phan Đức Chất,1977

Phan Đức Quyền Phú Thọ Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Cam,1972

2/3/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Hải Đạt Công nhân Phú Thọ Nông ĐH Nguyễn Tấn Boi,1971

Nguyễn Hải Đạt Phú Thọ Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Búp,1973

147

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

148

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

144

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

145

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

146

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

141

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

142

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

143

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

138

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

139

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

140

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

137

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



10/6//99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Lê Vương Công nhân Phú Thọ Nông CĐ Nguyễn Giám,1967

Nguyễn Lê Vương Phú Thọ Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Pháp,1966

26/8/99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Duy Thuận Công nhân Phú Thọ Nông CĐ

Phạm Duy Thuận Phú Thọ Thiện Tín Công nhân Đàm Thị Cư,1976

1/22/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Minh Nhật Công nhân Phú Thọ Nông CĐ Phạm Chín,1967

Phạm Minh Nhật Phú Thọ Thiện Tín Công nhân Trương Thị Kính,1973

23/7/99 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Đinh Duy Tâm Lao động tự do Phú Thọ Nông 12'12 Đinh Văn Trọng,1977

Đinh Duy Tâm Phú Thọ Thiện Tín Lao động tự do Ngô Thị Hồng Nhất,1987

9/9/2006 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Hoàng Linh Lao động tự do Phú Thọ Nông 12'12 Nguyễn Lượng,1975

Nguyễn Hoàng Linh Phú Thọ Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Nhẫn,1977

1/1/2006 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trương Công Quân Công nhân Phú Thọ Nông CĐ Trương Công Bình,1974

Trương Công Quân Phú Thọ Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Liên,1975

9/27/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Nghị Công nhân Phú Thọ Nông ĐH Nguyễn Văn Hiến,1975

Nguyễn Văn Nghị Phú Thọ Thiện Tín Công nhân Võ Thị Bích Ngọc,1977

2/5/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Quang Tín Lao động tự do Phú Khương Nông 9/12 Nguyễn Mẫn,1966

Nguyễn Quang Tín Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Cọt,1974

8/25/2005 Thiện Tín Kinh, không

Lâm Hồ Việt Lao động tự do Phú Khương Nông 10/12 Lâm Hùng,1964

Lâm Hồ Việt Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Hồ Thị Dậu,1965

7/4/2004 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trương Quang Như Đoan Lao động tự do Phú Khương Nông 11/12 Trương Vinh,1971

Trương Quang Như Đoan Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Ngô Thị Lệ,1972

10/14/2004 Thiện Tín Kinh, không

Võ Ngọc Danh Lao động tự do Phú Khương Nông CĐ Võ Ngọc Diệu,1977

159

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

156

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

157

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

158

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

153

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

154

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

155

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

150

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

151

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

152

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

148

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

149

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Võ Ngọc Danh Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Phan Thị Thi,1977

3/23/2002 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trần Quốc Ngữ Lao động tự do Phú Khương Nông 9/12 Trần Đức Nguyên,1971

Trần Quốc Ngữ Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Hảo,1979

2/18/2002 Thiện Tín Kinh, không

Trịnh Minh Trung Lao động tự do Phú Khương Nông 11/12 Trịnh Minh Khương,1973

Trịnh Minh Trung Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Ngô Thị Trang,1978

9/30/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Huỳnh Tiến Phát Lao động tự do Phú Khương Nông 12/12 Huỳnh Văn Tin,1973

Huỳnh Tiến Phát Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Huỳnh Thị Hoàng,1976

4/24/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trương Đình Trọng Lao động tự do Phú Khương Nông 11/12 Trương Xuân Thái,1974

Trương Đình Trọng Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Hồ Thị Thanh Tàu,1976

9/8/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Trương Xuân Tỉnh Lao động tự do Phú Khương Nông CĐ Trương Đình Tám,1970

Trương Xuân Tỉnh Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Hòa,1970

3/13/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Lê Tấn Huy Công nhân Phú Khương Nông ĐH Lê Tấn Cảnh,1971

Lê Tấn Huy Phú Khương Thiện Tín Công nhân Cao Thị Ngọ,1978

1/10/2000 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phan Duy Long Công nhân Phú Khương Nông ĐH Phan Văn Được,1979

Phan Duy Long Phú Khương Thiện Tín Công nhân Trần Thị Xuân Thương,1982

5/13/2003 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Phạm Tình Lao động tự do Trũng Kè 1 Nông 07/12 Phạm Tôn,1970

Phạm Tình Trũng Kè 1 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Lậy,/64

9/22/2001 Thiện Tín H'Re, không

Phạm Văn Thìn Lao động tự do Trũng Kè 1 Nông 8/12 Phạm Vân,1979

Phạm Văn Thìn Trũng Kè 1 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Búp,1982

4/23/2005 Thiện Tín H'Re, không Đoàn

Phạm Văn Hạ Lao động tự do Trũng Kè 1 Nông 8/12 Phạm Ôn,1984

Phạm Văn Hạ Trũng Kè 1 Thiện Tín Lao động tự do Đinh Thị Bớt,1984

8/11/2005 Thiện Tín H'Re, không

168

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

169

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

165

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

166

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

167

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

162

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

163

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

164

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

159

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

160

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

161

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Phạm Sương Lao động tự do Trũng Kè 1 Nông 8/12 Phạm Sy,1979

Phạm Sương Trũng Kè 1 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Hòa,1982

3/12/2002 Thiện Tín H'Re, không

Phạm Kim Đồng Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 8/12 Phạm Lấy,1978

Phạm Kim Đồng Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Oi,1978

1/10/2005 Thiện Tín H'Re, không

Phạm Văn Hơn Phụ thuộc Trũng Kè 2 Nông 9/12 Đinh Văn Vậy,1978

Phạm Văn Hơn Trũng Kè 2 Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Ba,1980

5/3/2003 Thiện Tín H'Re, không

Phạm Huy Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 7/12 Phạm Diên, 1964

Phạm Huy Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Xinh, 1967

4/4/2001 Thiện Tín H'Re, không

Mai Thế Hiển Công nhân Bàn Thới Nông 12/12 Mai Văn Luyện,1960

Mai Thế Hiển Bàn Thới Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Tuyết,1963

08/5/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Nguyễn Duy Cường Công nhân Bàn Thới Nông 12/12 Nguyễn Học ©

Nguyễn Duy Cường Bàn Thới Thiện Tín Công nhân Phạm Thị Thu, 1968

02/6/2001 Thiện Tín Kinh, không Đoàn

Mai Quốc Trạng Công nhân Ngọc Sơn Nông 12/12 Ngoài giá thú

Mai Quốc Trạng Ngọc Sơn Thiện Tín Công nhân Mai Thị Hồng,1966

12/10/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Nhớ Công nhân Ngọc Sơn Nông 12/12 Nguyễn Quế,1959

Nguyễn Văn Nhớ Ngọc Sơn Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Thu, 1959

10/27/2001 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đỗ Nguyễn Nam Huy Công nhân Ngọc Sơn Nông ĐH Ngoài giá thú

Đỗ Nguyễn Nam Huy Ngọc Sơn Thiện Tín Công nhân Đỗ Thị Yến Phi, 1979

7/9/2001 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Tấn Sơn Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông CĐ Võ Tấn Mẫn, 1974

Võ Tấn Sơn Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Lan, 1973

3/24/2002 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Phi Thông Phụ thuộc Xuân Hoà Nông CĐ Nguyễn Thao, 1968

Nguyễn Phi Thông Xuân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Xuân, 1971

10/16/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn
180

Anh, Chị, em ruột là HSQ, BS đang phục vụ tại 

ngũ

177 Lao động trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân

178 Lao động trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân

179
Anh, Chị, em ruột là HSQ, BS đang phục vụ tại 

ngũ

174 Lao động trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân

175 Lao động trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân

176 Lao động trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân

171

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

172

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

173

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)

170

Theo kết luận của Hội đồng

khám sức khoẻ (Không đủ

tiểu chuẩn sức khoẻ phục vụ tại ngũ trong thời 

bình)



Phan Thanh Tính Công nhân Nhơn Lộc 1 Nông ĐH Phan Thanh Bình,1977

Phan Thanh Tính Nhơn lộc 1 Thiện Tín Công nhân Lê Thị Tuyết,1980

1/23/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Quang Dưỡng Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Lê Quang Nghĩa, 1968

Lê Quang Dưỡng Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Chế Thị Hoanh, 1969

8/3/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đoàn Thanh Vũ Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Đoàn Thân, 1980

Đoàn Thanh Vũ Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 1981

1/22/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Hồng Bình Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Võ Hồng Thanh,1975

Võ Hồng Bình Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Kim Chung, 1981

2/3/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Chí Tính Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Nguyễn Chí Tuyên, 1979

Nguyễn Chí Tính Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Nương, 1980

7/16/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Văn Huy Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Lê Văn Hải,1980

Lê Văn Huy Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Võ Thị Kim Yến,1983

3/12/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Dương Quang Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Lê Dương Sỹ,1972

Lê Dương Quang Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Thới Thị Xuân Quyên,1979

4/14/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Quang Anh Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Lê Quang Vân,1979

Lê Quang Anh Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Trương Thị Ánh Tuyết,1970

19/5/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trương Tấn Quyến Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Trương Tấn Hùng,1973

Trương Tấn Quyến Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Bùi Thị Liên,1974

7/28/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trương Ái Nga Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Trương Ái Đông,1972

Trương Ái Nga Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Tống Thị Xích,1979

1/1/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Công Toàn Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Nguyễn Út,1977

Nguyễn Công Toàn Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Thủy,1977

189
Đang học tại các trường theo

quy định

190
Đang học tại các trường theo

quy định

191
Đang học tại các trường theo

quy định

186
Đang học tại các trường theo

quy định

187
Đang học tại các trường theo

quy định

188
Đang học tại các trường theo

quy định

183
Đang học tại các trường theo

quy định

184
Đang học tại các trường theo

quy định

185
Đang học tại các trường theo

quy định

180
Anh, Chị, em ruột là HSQ, BS đang phục vụ tại 

ngũ

181
Anh, Chị, em ruột là HSQ, BS đang phục vụ tại 

ngũ

182
Đang học tại các trường theo

quy định



1/4/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Huỳnh Triết Uy Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Huỳnh Trực,1979

Huỳnh Triết Uy Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Nguyện,1981

6/25/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Hữu Được Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông 12/12 Nguyễn Anh Chiến,

Nguyễn Hữu Được Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Minh Chi,

1/22/2008 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trương Ái Ý Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Trương Ái Đông,1972

Trương Ái Ý Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Tống Thị Xích,1979

1/26/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Tiến Hiếu Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông ĐH Nguyễn Tiến Trung,1977

Nguyễn Tiến Hiếu Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Tần,1981

2/2/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Ngọc Hùng Sinh Viên Vạn Xuân 1 Nông CĐ Nguyễn Ngọc Hường,1980

Nguyễn Ngọc Hùng Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Hương,

31/11/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lữ Thành Vĩ Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Lữ Thành Ẩn,1973

Lữ Thành Vĩ Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Võ Thị Thanh Kiều,1976

4/8/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Đức Dân Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông CĐ Trần Đức Thắng,1977

Trần Đức Dân Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Hiếu,1981

1/16/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Nguyễn Duy Phúc Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông CĐ Võ Duy Hiếu,1985

Võ Nguyễn Duy Phúc Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thắm,1984

9/20/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Quang Duy Thái Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông CĐ Lê Quang Thịnh,1973

Lê Quang Duy Thái Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Huế,1974

07/7/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Quí Danh Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Nguyễn Triều Dũng,1973

Nguyễn Quí Danh Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Hồ Thị Hữu,1979

4/8/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Huy Tín Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Võ Huy Thông,1978

201
Đang học tại các trường theo

quy định

202
Đang học tại các trường theo

quy định

198
Đang học tại các trường theo

quy định

199
Đang học tại các trường theo

quy định

200
Đang học tại các trường theo

quy định

195
Đang học tại các trường theo

quy định

196
Đang học tại các trường theo

quy định

197
Đang học tại các trường theo

quy định

192
Đang học tại các trường theo

quy định

193
Đang học tại các trường theo

quy định

194
Đang học tại các trường theo

quy định

191
Đang học tại các trường theo

quy định



Võ Huy Tín Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Vân,1982

1/10/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Đặng Duy Nguyên Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông CĐ Nguyễn Duy Tuyến,1977

Nguyễn Đặng Duy Nguyên Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Đặng Thị Kim Thuỷ,1978

31/02/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Đức Sơn Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông CĐ Trần Đợi,1971

Trần Đức Sơn Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Anh,1972

1/2/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Quốc Nhật Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Võ Duy Tân,1972

Võ Quốc Nhật Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Nga,1977

12/3/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Duy Tiến Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Nguyễn Văn Thư,1973

Nguyễn Duy Tiến Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu,1971

7/28/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hà Duy Đoan Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Hà Thanh Tịnh,1973

Hà Duy Đoan Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Đỗ Thị Huệ,1975

11/20/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Minh Đức Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Nguyễn Văn Cao,1982

Nguyễn Minh Đức Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,1986

7/23/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Thành Duy Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Nguyễn Thành Dũng,1979

Nguyễn Thành Duy Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Kim Luyến, 1982

6/21/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Đức Quang Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông CĐ Trần Đỗ Quang Thái,1979

Trần Đức Quang Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Tuyến,1980

9/4/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Công Bách Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Trần Xuân Hùng,1968

Trần Công Bách Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Vũ,1970

7/8/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Ngô Đan Huy Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Ngô Hữu Độ,1975

Ngô Đan Huy Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Hồ Thị Bích Thủy,1979

10/5/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn
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Nguyễn Quang Khải Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông ĐH Nguyễn Thành Đạt,1973

Nguyễn Quang Khải Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Trịnh Thị Thanh Phương,1979

4/20/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Trịnh Phương Nam Sinh Viên Vạn Xuân 2 Nông 12/12 Nguyễn Văn Nga,

Nguyễn Trịnh Phương Nam Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Trịnh Thị Thanh Nhàn,

1/27/2008 Sinh Viên kinh, không Đoàn

Bùi Đức Dũng Sinh Viên Bàn Thới Nông CĐ Bùi Đức Hùng,1977

Bùi Đức Dũng Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Điều,1980

2/14/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Văn Tín Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Võ Văn Tuấn,1972

Võ Văn Tín Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Trang,1972

31/3/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Trung Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Lê Trầm,1973

Lê Trung Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Ánh,1974

10/21/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Văn Dương Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Trần Đức Thiệt,1970

Trần Văn Dương Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Minh,1975

11/23/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Mai Văn Tiến Sinh Viên Bàn Thới Nông CĐ Mai Văn Phúc,1967

Mai Văn Tiến Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Đỗ Thị Kim Tuyễn,1978

3/20/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Trí Sinh Viên Bàn Thới Nông CĐ Nguyễn Ly,1982

Nguyễn Văn Trí Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc  Đoàn Thị Thiện,1985

4/8/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Quang Hậu Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Trần Hùng,1977

Trần Quang Hậu Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Phan Thị Kim Cúc,1982

12/5/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Thanh Tra Sinh Viên Bàn Thới Nông CĐ Nguyễn Thanh,1979

Nguyễn Thanh Tra Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Oanh Vũ,1982

12/7/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Quang Dược Sinh Viên Bàn Thới Nông CĐ Nguyễn Quang Dũng,1972

Nguyễn Quang Dược Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Phúc,1972

3/26/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn
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Nguyễn Nhật Anh Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Nguyễn Công Phương,1972

Nguyễn Nhật Anh Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Lộc,1980

4/27/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Cao Lê Ngọc Triều Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Cao Thân,1980

Cao Lê Ngọc Triều Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Liễu,1979

11/6/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Huỳnh Văn Sang Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Huỳnh Văn Tròn,1978

Huỳnh Văn Sang Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Thoả,1982

2/26/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Thanh Long Sinh Viên Bàn Thới Nông CĐ Võ Thanh Cường,1976

Võ Thanh Long Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Huệ,1979

5/30/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Ngô  Văn Nghiệp Sinh Viên Bàn Thới Nông CĐ Ngô Sự,1973

Ngô  Văn Nghiệp Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Võ Thị Đào,1977

1/24/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Thanh Hoàng Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Trần Đức Thông,1969

Trần Thanh Hoàng Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Ngô Thị Lợi,1975

9/16/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Văn Tiến Sinh Viên Bàn Thới Nông CĐ Trần Thanh Tuấn,1971

Trần Văn Tiến Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Ngân,1976

5/31/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Thanh Phong Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Nguyễn Thanh,1979

Nguyễn Thanh Phong Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Oanh Vũ,1982

11/8/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Huỳnh Hữu Quân Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Huỳnh Văn Tiến,1985

Huỳnh Hữu Quân Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Hương,1987

10/17/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Huỳnh Văn Trang Sinh Viên Bàn Thới Nông ĐH Huỳnh Văn Tròn,1978

Huỳnh Văn Trang Bàn Thới Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Thỏa,1982

11/8/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần  Huỳnh Vũ Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Trần Hùng,1973

Trần  Huỳnh Vũ Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Huỳnh Thị Thanh Lan,1974
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1/4/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Minh Hoàng Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Lê Minh Tính,1972

Lê Minh Hoàng Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Nguyệt,1974

7/24/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Duy Điền Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Lê Quang Vinh,1974

Lê Duy Điền Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Mai Thị Thanh Hương,1975

2/10/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trương Nhật Hy Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Trương Văn Viên,1972

Trương Nhật Hy Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Bùi Thị Hương,1979

10/24/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hồ Quốc Cường Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Ngoài giá thu

Hồ Quốc Cường Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Hồ Thị Thanh Phong,1961

3/17/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Văn Tính Sinh Viên Ngọc Sơn Nông CĐ Lê Văn Bính, 1972

Lê Văn Tính Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Đặng Thị Trung,1974

8/26/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Nhật Trường Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Nguyễn Văn Rị,1984

Nguyễn Nhật Trường Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Thanh Thuý,1985

2/11/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Chí Lê Huy Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Võ Chí Tâm,1982

Võ Chí Lê Huy Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Tân Miên,1986

1/1/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Duy Thịnh Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Nguyễn Hoài Út,1970

Nguyễn Duy Thịnh Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Phượng,1971

11/24/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Nguyễn Minh Chiến Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Ngoài giá thú

Trần Nguyễn Minh Chiến Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Bẹp,1973

11/12/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Thanh Quỳnh Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Lê Vă Phúc,1978

Lê Thanh Quỳnh Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Đặng Thị Ái Nữ,1982

7/22/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Ngọc Bảo Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Võ Hữu Mạnh,1973
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Võ Ngọc Bảo Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Yến,1979

9/13/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Quang Sinh Viên Ngọc Sơn Nông CĐ Nguyễn Văn Khôi,1974

Nguyễn Văn Quang Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Thạnh,1978

2/20/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Đặng Tuấn Anh Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Nguyễn Hồng Sơn,1976

Nguyễn Đặng Tuấn Anh Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Thìn,1979

8/14/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Vũ Lưu Nhất Phong Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Vũ Quốc Duật,1986

Vũ Lưu Nhất Phong Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Lưu Thị Minh Tưởng,1986

9/11/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Thanh Diêu Sinh Viên Ngọc Sơn Nông CĐ Lê Thanh Phúc,1978

Lê Thanh Diêu Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Đặng Thị Ái Nữ,1982

11/28/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Trung Kiên Sinh Viên Ngọc Sơn Nông CĐ Lê Văn Thạch,1976

Lê Trung Kiên Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Thắm,1988

6/13/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Văn Long Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Trần Hùng,1972

Trần Văn Long Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Huỳnh Thị Năm,1970

6/1/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hoàng Gia Hưng Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Huỳnh Văn Quý,1973

Hoàng Gia Hưng Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Huỳnh Thị Cẩm Nga,1990

3/2/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Mai Trần Long Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Ngoài giá thú

Mai Trần Long Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Mai Thị Kim Loan, 1983

7/15/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Hoàng Thân Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Nguyễn Văn Bình,1978

Nguyễn Hoàng Thân Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Đỗ Thị Xuyến,1979

1/27/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Thế Đạt Sinh Viên Ngọc Sơn Nông 12/12 Võ Văn Giao 1979

Võ Thế Đạt Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Huỳnh Thị Sáu 1983

2/6/2008 Thiện Tín kinh, không Đoàn
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Lưu Võ Khả Duy Sinh Viên Ngọc Sơn Nông ĐH Lưu Văn Trường,1982

Lưu Võ Khả Duy Ngọc Sơn Thiện Tín Phụ thuộc Võ Thị Kim Oanh,1985

11/23/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trịnh QuangTrường Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Trịnh Hữu Tấn,/65

Trịnh QuangTrường Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Nguyệt,/77

5/17/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hồ Duy Hải Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Hồ Kim Nam,/66

Hồ Duy Hải Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Ngô Thị Mỹ Trinh,/70

6/2/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đoàn Đình Ngoan Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Đoàn Đình Ngãi,1972

Đoàn Đình Ngoan Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Trịnh Thị Thà,1970

9/1/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Tấn Vũ Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông CĐ Nguyễn Tấn Duy,1979

Nguyễn Tấn Vũ Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Mai,/81

4/16/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đỗ Nguyễn Tiến Phú Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Đỗ Văn Quang,1971

Đỗ Nguyễn Tiến Phú Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thuý,1971

1/7/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Việt Tiên Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Trần Văn Võ Sĩ Tài,1976

Trần Việt Tiên Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Hồng Thủy,1977

1/15/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phạm Nhân Trí Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Phạm Văn Thạch,1978

Phạm Nhân Trí Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Mai Thị Kim Chuyên,1980

3/10/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trịnh Quang Thương Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Trịnh Văn Thông,1977

Trịnh Quang Thương Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Hồ Thị Duy Nhất,1975

2/24/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Bá Thiện Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Nguyễn Hà Trung,1971

Nguyễn Bá Thiện Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Lệ,1971

1/1/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Văn Hoàng Quang Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Lê Văn Thạnh,1972

Lê Văn Hoàng Quang Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Mai Thị Thương,1982

1/23/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn
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Huỳnh Đắc Phát Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông CĐ Huỳnh Viễn,1978

Huỳnh Đắc Phát Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Bảo Thoa,1979

5/17/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Khắc Hồng Toàn Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Nguyễn Nhung,1977

Nguyễn Khắc Hồng Toàn Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Đạo,1978,

5/17/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Cao Minh Phương Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH

Cao Minh Phương Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc

5/17/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Quang Thắng Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Cao Minh Đông,1973

Lê Quang Thắng Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Trương Thị Ái Lâm,1978

6/29/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hồ Duy Hưng Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Hồ Duy Trung,1975

Hồ Duy Hưng Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Minh Chiến,1983

6/29/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Huỳnh Nguyễn Nhất Huy Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Huỳnh Hữu Hoàng,1982

Huỳnh Nguyễn Nhất Huy Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thuỳ Dương,1983

7/27/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phạm Hoàng Thiên Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Phạm Khắc Sơn Nhật Nam,1978

Phạm Hoàng Thiên Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Hoàng Hồng,1979

8/22/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Bá Hưng Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông ĐH Nguyễn Đình Duy,1978

Nguyễn Bá Hưng Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Phan Thị Cẩm Nhung,1979

8/4/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Cao Hoàng Phú Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông CĐ Cao Hoàng Bảo,1966

Cao Hoàng Phú Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Noa,1988

1/25/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hồ Duy Thịnh Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông CĐ Hồ Duy Tuấn,1981

Hồ Duy Thịnh Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Hồ Thị Thu Thuỷ,1985

9/26/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Bùi Duy Thông Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông CĐ Bùi Tấn Chi,1983

Bùi Duy Thông Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Văn Thị Trinh,1981
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7/12/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Ngô Vĩnh Khang Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông 12/12 Ngô Tấn Phúc ©

Ngô Vĩnh Khang Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Võ Thị Ánh Ngọc,1980

11/27/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Đức Quý Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông 11/12 Lê Đức Quang 1981

Lê Đức Quý Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 1985

1/18/2008 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Đức Phú Sinh Viên Phú Lâm Tây Nông 12/12 Lê Đức Quang 1978

Lê Đức Phú Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 1982

1/18/2008 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Văn Huyn Sinh Viên Phú Lâm Đông Nông ĐH Lê Văn Hoàng,1973

Lê Văn Huyn Phú Lâm Đông Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Loan,1973

//11/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phạm Quốc Trung Sinh Viên Phú Lâm Đông Nông ĐH Phạm Thanh Sơn,1977

Phạm Quốc Trung Phú Lâm Đông Thiện Tín Phụ thuộc Hồ Thị Thủy,1979

5/26/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Quang Huy Sinh Viên Phú Lâm Đông Nông ĐH Lê Văn Hơn ©,68

Lê Quang Huy Phú Lâm Đông Thiện Tín Phụ thuộc Dương Thị Mức,1970

6/29/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Khắc Hồng Tâm Sinh Viên Phú Lâm Đông Nông ĐH Nguyễn Khắc Nhung,1973

Nguyễn Khắc Hồng Tâm Phú Lâm Đông Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Đạo,1978

4/30/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lương Trùng Dương Sinh Viên Phú Lâm Đông Nông ĐH Lương Văn Bình.1967

Lương Trùng Dương Phú Lâm Đông Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Kim Trinh,1968

1/20/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trịnh Công Vỹ Nhân Sinh Viên Phú Lâm Đông Nông ĐH Trịnh Tây,1974

Trịnh Công Vỹ Nhân Phú Lâm Đông Thiện Tín Phụ thuộc Đào Thị Ly,1978

19/10/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phạm Thanh Trung Sinh Viên Phú Lâm Đông Nông ĐH Phạm Tri,1980

Phạm Thanh Trung Phú Lâm Đông Thiện Tín Phụ thuộc Trịnh Thị Thu Thuý,1980

10/21/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phạm Quang Thuận Sinh Viên Phú Lâm Đông Nông ĐH Phạm Văn Dũng,1972
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Phạm Quang Thuận Phú Lâm Đông Thiện Tín Phụ thuộc Đoàn Thị Xê,1973

4/2/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Duy Nhã Sinh Viên Phú Lâm Đông Nông ĐH Nguyễn Duy Hoà,1982

Nguyễn Duy Nhã Phú Lâm Đông Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Trâm,1982

7/6/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Lê Ngọc Thành Sinh Viên Xuân Hoà Nông ĐH Nguyễn Ngọc Tình,1983

Nguyễn Lê Ngọc Thành Xuân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Biên Thùy,1985

4/6/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Lương Kiệt Sinh Viên Xuân Hoà Nông ĐH Võ Tấn Thi,1969

Võ Lương Kiệt Xuân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Lương Thị Bảo Duyên,1980

4/12/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hồ Tiên Trạng Sinh Viên Xuân Hoà Nông ĐH Hồ Tâm,1974

Hồ Tiên Trạng Xuân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Lưu Nguyễn Tường Giang,1974

6/12/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lưu Quốc Quang Sinh Viên Xuân Hoà Nông ĐH Ngoài giá thú

Lưu Quốc Quang Xuân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Hạ,1982

4/8/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn thái Thế Vinh Sinh Viên Xuân Hoà Nông ĐH Nguyễn Hùng,1973

Nguyễn thái Thế Vinh Xuân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Thái Thị Thu Thúy,1978

8/26/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Văn Hiếu Sinh Viên Xuân Hoà Nông ĐH Trần Văn Trung,1957

Trần Văn Hiếu Xuân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Miên,1965

3/7/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đoàn Tấn Nhân Sinh Viên Đồng Giữa Nông ĐH Đoàn Tấn Đức,1980

Đoàn Tấn Nhân Đồng Giữa Thiện Tín Phụ thuộc Hồ Thị Lũy,1985

7/9/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Như Tuyển Sinh Viên Xuân Hoà Nông ĐH Võ Tấn Lộc,1966

Võ Như Tuyển Đồng Giữa Thiện Tín Phụ thuộc Võ Thị Ngọc Quyên,1973

1/10/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đoàn Quang Lâm Sinh Viên Đồng Giữa Nông ĐH Đoàn Hạnh,1982

Đoàn Quang Lâm Đồng Giữa Thiện Tín Phụ thuộc La Thị Diễm Thư,1984

1/28/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn
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Lê Văn Quyết Sinh Viên Đồng Giữa Nông ĐH Lê Thân,1968

Lê Văn Quyết Đồng Giữa Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Thanh Hải,1965

8/28/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Duy Đoan Sinh Viên Đồng Giữa Nông CĐ Nguyễn Công,1969

Nguyễn Duy Đoan Đồng Giữa Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Bảo Ngọc,1973

1/2/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Đức Đoàn Quyền Sinh Viên Nhơn Lộc 2 Nông ĐH Nguyễn Đức Quý,1965

Nguyễn Đức Đoàn Quyền Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Phụ thuộc Đoàn Thị Thu Hiền,1972

4/15/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Hải Quân Sinh Viên Nhơn Lộc 2 Nông ĐH Nguyễn Hải,1975

Nguyễn Hải Quân Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Búp,1978

11/28/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Nguyễn Hữu Hưng Sinh Viên Nhơn Lộc 2 Nông ĐH Trần Hữu Quyền,1967

Trần Nguyễn Hữu Hưng Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Trang,1972

1/5/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Duy Đạt Sinh Viên Nhơn Lộc 2 Nông ĐH Võ Đình Tâm,1970

Võ Duy Đạt Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Phụ thuộc Phan Thị Kim Ngọc,1971

8/8/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Đăng Trường Sinh Viên Nhơn Lộc 2 Nông ĐH Nguyễn Đăng Sơ,1973

Nguyễn Đăng Trường Nhơn Lộc 2 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Hà,1978

4/30/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đỗ Lê Thiên Sinh Viên Nhơn Lộc 2 Nông ĐH Đỗ Sinh,1969

Đỗ Lê Thiên Nhơn Lộc 2z Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Kế,1977

5/21/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phan Đoàn Phúc Long Sinh Viên Nhơn Lộc 1 Nông CĐ Phan Hà,1969

Phan Đoàn Phúc Long Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Phụ thuộc Đoàn Thị Kim Ái.1970

7/11/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Anh Thuấn Sinh Viên Nhơn Lộc 1 Nông ĐH Nguyễn Binh,1972, nông

Nguyễn Anh Thuấn Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Phụ thuộc Cao Thị Năm,1976, nông

5/23/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Cao Văn Đức Sinh Viên Nhơn Lộc 1 Nông CĐ Cao Văn Hưng,1980

Cao Văn Đức Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Trang,1984

7/25/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn
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Lê Quốc Huy Sinh Viên Khánh Giang Nông ĐH Lê Văn Nhật,1978

Lê Quốc Huy Khánh Giang Thiện Tín Phụ thuộc Bùi Thị Bé,1979

4/3/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lương Hoàng Phúc Sinh Viên Khánh Giang Nông ĐH Lương Văn Giang,1977

Lương Hoàng Phúc Khánh Giang Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Dung,1979

2/28/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Công Vương Sinh Viên Khánh Giang Nông ĐH Nguyễn Công Tích,1978

Nguyễn Công Vương Khánh Giang Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thâm,1983

9/4/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Cao Khôi Sinh Viên Khánh Giang Nông ĐH Trần Cao Hoanh,1972

Trần Cao Khôi Khánh Giang Thiện Tín Phụ thuộc Võ Thị Định,1978

3/28/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phạm Quang Huê Sinh Viên Khánh Giang Nông CĐ Phạm Quang Huệ,1976

Phạm Quang Huê Khánh Giang Thiện Tín Phụ thuộc Lưu Thị Dung,1985

2/21/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Anh Quốc Sinh Viên Trường Lệ Nông ĐH Nguyễn Tường Tân,1971

Nguyễn Anh Quốc Trường Lệ Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Hà,1981

11/5/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần  Nhật Thiên Sinh Viên Trường Lệ Nông ĐH Trần Dũng,1973

Trần  Nhật Thiên Trường Lệ Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Thủy,1973

8/9/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Tấn Luyện Sinh Viên Trường Lệ Nông ĐH Nguyễn Tấn Luận,1980

Nguyễn Tấn Luyện Trường Lệ Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Trang,1984

1/10/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Chí Luân Sinh Viên Tân Hoà Nông ĐH Nguyễn Văn Tín,1976

Nguyễn Chí Luân Tân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Phan Thị Mến,1979

1/10/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Quang Tiến Sinh Viên Tân Hoà Nông ĐH Nguyễn Đình Phúc,1975

Nguyễn Quang Tiến Tân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Thùy,1973

7/1/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Hoàng Anh Tuấn Sinh Viên Tân Hoà Nông ĐH Lê Tấn Nhung,1965

Lê Hoàng Anh Tuấn Tân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Đặng Thị Kim Cúc,1966
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1/2/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trương Thành Việt Sinh Viên Tân Hoà Nông ĐH Trương Thành Nam,1983

Trương Thành Việt Tân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Hà Thị Mỹ Ánh,1986

1/7/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đỗ Ngọc Huy Sinh Viên Tân Hoà Nông ĐH Đỗ Ngọc Thạch,1973

Đỗ Ngọc Huy Tân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Dương Thị Điều,81

7/5/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đinh Văn Lộc Sinh Viên Tân Hoà Nông ĐH Đinh Vị,1970

Đinh Văn Lộc Tân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Văn Thị Mỹ Ly,1970

3/4/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Quang Thiên Sinh Viên Tân Hoà Nông ĐH Lê Sinh Quang,1977

Lê Quang Thiên Tân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Phu,1978

4/26/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Nam Sinh Viên Tân Hoà Nông 12/12 Nguyễn Văn Trưởng,1968

Nguyễn Văn Nam Tân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Trang,71

10/10/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Văn Chí Vỹ Sinh Viên Tân Hoà Nông 12/12 Lê Văn Hải,1976

Lê Văn Chí Vỹ Tân Hoà Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Duyên,1981

2/2/2008 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đinh Văn Thông Sinh Viên Tân Phú Nông ĐH Đinh Văn Thuộc ©

Đinh Văn Thông Tân Phú Thiện Tín Phụ thuộc Ngô Thị Thanh Thúy,1985

5/29/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Mai Văn Tâm Sinh Viên Tân Phú Nông ĐH Mai Văn Toàn,1978

Mai Văn Tâm Tân Phú Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Chinh,1983

12/22/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đinh Huy Hoàng Sinh Viên Tân Phú Nông CĐ Đinh Văn Luận,1976

Đinh Huy Hoàng Tân Phú Thiện Tín Phụ thuộc Trương Thị Lệ Quyên,1978

10/4/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Tấn Tuyển Sinh Viên Tân Phú Nông CĐ Nguyễn Tấn Tùng,1977

Nguyễn Tấn Tuyển Tân Phú Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Sương,1977

7/17/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Hồng Linh Sinh Viên Tân Phú Nông ĐH Võ Hồng Thái,1974
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Võ Hồng Linh Tân Phú Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngọc,1977

1/28/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hồ Tạ Thanh Huy Sinh Viên Long Bình Nông CĐ Hồ Thanh Độ,1975

Hồ Tạ Thanh Huy Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Tạ Thị Thu Cúc,1975

4/11/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Chế Sâm Sinh Viên Long Bình Nông CĐ Ché Nhựt,1977

Chế Sâm Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Huyên,1979

1/2/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hồ Thanh Phước Sinh Viên Long Bình Nông ĐH Hồ Thanh Quyến,1979

Hồ Thanh Phước Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Phan Thị Hạnh,1982

11/18/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Thanh Quyền Sinh Viên Long Bình Nông ĐH Lê Thanh Quang,1971

Lê Thanh Quyền Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Cao Thị Hòa,1982

10/24/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đào Ngọc Hiếu Sinh Viên Long Bình Nông ĐH Đào Trịnh,1976

Đào Ngọc Hiếu Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy Hòa,1977

9/21/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đào Minh Hiếu Sinh Viên Long Bình Nông ĐH Đào Trịnh,1976

Đào Minh Hiếu Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy Hòa,1977

9/21/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đào Duy Vĩ Sinh Viên Long Bình Nông ĐH Đào Duy Hùng,1975

Đào Duy Vĩ Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Tươi,1972

10/6/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Hồ Thanh Quy Sinh Viên Long Bình Nông ĐH Hồ Thanh Quang,1976

Hồ Thanh Quy Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Đào Thị Hạnh,1978

4/23/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Đào Thanh Tuấn Sinh Viên Long Bình Nông CĐ Đào Thanh Liêm,1981

Đào Thanh Tuấn Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Huệ,1982

4/2/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Lê Ng Vũ Hoàn Sinh Viên Long Bình Nông ĐH Lê Văn Tuyển,1967

Lê Ng Vũ Hoàn Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Xuân Chánh,1975

7/1/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn
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Phạm Trung Hiếu Sinh Viên Long Bình Nông CĐ Phạm Văn Minh,1978

Phạm Trung Hiếu Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Đào Thị Kim Én,1984

5/9/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Đức Tín Sinh Viên Đồng Miếu Nông ĐH Võ Thanh Cường,1975

Võ Đức Tín Đồng Miếu Thiện Tín Phụ thuộc Huỳnh Thị Vãng,1979

3/23/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phan Thanh Liêm Sinh Viên Đồng Miếu Nông ĐH Phan Long,1974

Phan Thanh Liêm Đồng Miếu Thiện Tín Phụ thuộc Kiều Thị Bích Luyện,1975

4/9/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Huỳnh Nguyên Ngọc Sinh Viên Đồng Miếu Nông 12/12 Huỳnh Tấn Nhị,1971

Huỳnh Nguyên Ngọc Đồng Miếu Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Nga,1979

1/30/2008 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Đăng Chiến Sinh Viên Đồng Miếu Nông 12/12 Nguyễn Đăng Huynh,1967

Nguyễn Đăng Chiến Đồng Miếu Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Tự,1968

2/14/2008 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Đình Thức Sinh Viên Phú Thọ Nông ĐH Võ Đình Tự,1959

Võ Đình Thức Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Hà Thị Thịnh,1969

12/26/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phan Thanh Giang Sinh Viên Phú Thọ Nông ĐH Phan Văn Tâm 1982

Phan Thanh Giang Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Đàm Thị Hằng Ny,1984

1/21/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phạm Tấn Đạt Sinh Viên Phú Thọ Nông 12/12 Phạm Minh Nghĩa,1978

Phạm Tấn Đạt Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy Ngân,1979

5/1/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Tấn Trọng Sinh Viên Phú Thọ Nông ĐH Võ Văn Trà,1981

Võ Tấn Trọng Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Sức,1983

12/17/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Định Sinh Viên Phú Thọ Nông ĐH Nguyễn Ngọc Hiến,1975

Nguyễn Văn Định Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Võ Thị Bích Ngọc,1977

3/6/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Trí Trọng Sinh Viên Phú Thọ Nông ĐH Nguyễn Trãi,1973

Nguyễn Trí Trọng Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Bùi Thị Thảo,1972

2/28/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn
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Đàm Quang Khiêm Sinh Viên Phú Thọ Nông CĐ Đàm Quang Khanh,1979

Đàm Quang Khiêm Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Xuân Tình,1981

8/14/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Thành Nhân Sinh Viên Phú Thọ Nông ĐH Nguyễn Cao Cường,1981

Nguyễn Thành Nhân Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Huỳnh Thị Liên,1986

6/6/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Xuân Long Sinh Viên Phú Thọ Nông ĐH Nguyễn Xuân Linh,1973

Nguyễn Xuân Long Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Đỗ Thị Loan,1975

19/12/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Thế Bắc Sinh Viên Phú Thọ Nông ĐH Nguyễn Thế Hà,1974

Nguyễn Thế Bắc Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Đỗ Thị Liên,1978

9/9/2003 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Trần Văn Đoan Sinh Viên Phú Thọ Nông ĐH Trần Văn Ring,1972

Trần Văn Đoan Phú Thọ Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Thúy Điểm,1973

2/10/2004 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Huỳnh Thanh Duy Sinh Viên Phú Khương Nông ĐH Huỳnh Văn Thông,1974

Huỳnh Thanh Duy Phú Khương Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Hiền,1976

7/12/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Nguyễn Văn Tính Sinh Viên Phú Khương Nông ĐH Nguyễn Văn Phúc,1976

Nguyễn Văn Tính Phú Khương Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Hồng Ơn,1976

9/5/2006 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Bùi Trọng Nghĩa Sinh Viên Phú Khương Nông 12/12 Bùi Quốc Đạt,1982

Bùi Trọng Nghĩa Phú Khương Thiện Tín Phụ thuộc Ngô Thị Ngân,1986

9/21/2007 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Phạm Thương Sinh Viên Trũng Kè 1 Nông ĐH Phạm Thuộc,1987

Phạm Thương Trũng Kè 1 Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Thăm,1986

2/15/2005 Thiện Tín H're, không Đoàn

Phạm Ngọc Thịnh Sinh Viên Trũng Kè 2 Nông ĐH Phạm Huề,1987

Phạm Ngọc Thịnh Trũng Kè 2 Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Mai,1987

4/10/2006 Thiện Tín Hre, không Đoàn

Kiều Trung Tín Nông Vạn Xuân 1 Nông 11/12 Kiều Việt Trung, 1986

Kiều Trung Tín Vạn Xuân 1 Thiện Tín Phụ thuộc Lê Thị Hằng, 1987
363 Không đủ Tiêu chuẩn Chính trị, Đạo đức
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15/10/2005 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Văn Sỹ Nông Vạn Xuân 2 Nông CĐ Võ Văn Hòa, 1975

Võ Văn Sỹ Vạn Xuân 2 Thiện Tín Phụ thuộc Trần Thị Thuỷ, 1983

24/7/2002 Thiện Tín kinh, không Đoàn

Võ Duy Hùng Nông Phú Lâm Tây Nông 11/12 Võ Đình Tuấn,1981

Võ Duy Hùng Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy Kiều,1982

06/6/2005 Thiện Tín kinh, không

Nguyễn Thanh An Nông Phú Lâm Tây Nông 6/12 Nguyễn Dũng,1983

Nguyễn Thanh An Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Yến,1982

16/01/2005 Thiện Tín kinh, không

Dương Nguyễn Thanh Vũ Nông Phú Lâm tây Nông 11/12 Dương Thanh Hồng,1964

Dương Nguyễn Thanh Vũ Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Sáu,1968

07/10/2005 Thiện Tín kinh, không

Võ Đức Danh Nông Đồng Giữa Nông CĐ Võ Hồng,1973

Võ Đức Danh Đồng Giữa Thiện Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Hà,1978

15/6/1999 Thiện Tín kinh, không

Lâm Tiên Sinh Nông Long Bình Nông 9/12 Ngoài giá thú

Lâm Tiên Sinh Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Phạm Thị Khiêm,1974

07/8/20054 Thiện Tín kinh, không

Phạm Thành Tựu Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông 7/12 Ngoài giá thú

Phạm Thành Tựu Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị ngọc Luyến,1974, nông

19/6/2001 Thiện Tín kinh, không

Huỳnh Triệu Văn Hiếu Lao động tự do Vạn Xuân 1 Nông 7/12 Huỳnh Hùng,1977

Huỳnh Triệu Văn Hiếu Vạn Xuân 1 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Chi,1975

03/7/2005 Thiện Tín kinh, không

Nguyễn Hữu Nhớ Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông 6/12 Nguyễn Ái,1977

Nguyễn Hữu Nhớ Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Lữ Thị Ánh,1977

05/3/2002 Thiện Tín kinh, không

Trần Đức Hà Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông 6/12 Trần Đợi,1971

Trần Đức Hà Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Anh,1972

22/6/2006 Thiện Tín kinh, không

Dương Gia Bảo Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông 6/12 Ngoài giá thú
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Dương Gia Bảo Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Kiều,1975

08/5/2005 Thiện Tín kinh, không

Đồng Xuân Hạ Lao động tự do Vạn Xuân 2 Nông 7/12 Ngoài giá thú

Đồng Xuân Hạ Vạn Xuân 2 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Hoa,1981, nông

22/5/2003 Thiện Tín kinh, không

Lê Văn Triều Lao động tự do Bàn Thới Nông 7/12 Lê Thắng,1971

Lê Văn Triều Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Bùi Thị Thủy,1979

02/06/2001 Thiện Tín kinh, không

Tạ Việt Sỹ Lao động tự do Bàn Thới Nông 7/12 Tạ Văn Tân,1973

Tạ Việt Sỹ Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Mai Thị Hạnh,1977

06/02/2004 Thiện Tín kinh, không

Nguyễn Ngọc Sơn Lao động tự do Bàn Thới Nông 7/12 Nguyễn Ly,1982

Nguyễn Ngọc Sơn Bàn Thới Thiện Tín Lao động tự do Đoàn Thị Thiện,1985

07/01/2004 Thiện Tín kinh, không

Nguyễn Mai Đô Lao động tự do Ngọc Sơn Nông 7/12 Nguyễn Tấn Thành,1974

Nguyễn Mai Đô Ngọc Sơn Thiện Tín Lao động tự do Mai Thị Thúy Kiều,1980

02/01/2002 Thiện Tín kinh, không

Huỳnh Thành Trung Công nhân Ngọc Sơn Nông 7/12 Ngoài giá thú

Huỳnh Thành Trung Ngọc Sơn Thiện Tín Công nhân Huỳnh Thị Pháp,1959, nông

06/10/2002 Thiện Tín kinh, không

Trần Quang Tâm Công nhân Ngọc Sơn Nông 6/12 Trần Cao Giỏi,1977

Trần Quang Tâm Ngọc Sơn Thiện Tín Công nhân Nguyễn Thị Hường,1974

08/2/2002 Thiện Tín kinh, không

Võ Bảo Khải Lao động tự do Ngọc Sơn Nông 6/12 Võ văn Lợi,1974

Võ Bảo Khải Ngọc Sơn Thiện Tín Lao động tự do Phan Thị Thỏa,1977

15/7/2003 Thiện Tín kinh, không

Võ Văn Trà Công nhân Ngọc Sơn Nông 6/12 Võ Văn Sơn,1976

Võ Văn Trà Ngọc Sơn Công nhân

11/3/2003 Thiện Tín kinh, không

Lê Tuấn Ân Công nhân Phú Lâm Tây Nông 7/12 Ngoài giá thú

Lê Tuấn Ân Phú Lâm Tây Thiện Tín Công nhân Mai Thị tuyết,1960

16/6/2005 Thiện Tín kinh, không
384 Công dân trình độ học vấn thấp

381 Công dân trình độ học vấn thấp

382 Công dân trình độ học vấn thấp

383 Công dân trình độ học vấn thấp

378 Công dân trình độ học vấn thấp

379 Công dân trình độ học vấn thấp

380 Công dân trình độ học vấn thấp

375 Công dân trình độ học vấn thấp

376 Công dân trình độ học vấn thấp

377 Công dân trình độ học vấn thấp

374 Công dân trình độ học vấn thấp



Văn Tấn Lượng Lao động tự do Phú Lâm Tây Nông 7/12 Văn Tấn Việt,1966

Văn Tấn Lượng Phú Lâm Tây Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Liên,1967

26/10/2003 Thiện Tín kinh, không

Huỳnh Thanh Duy Phụ thuộc Phú Lâm Tây Nông 7/12 Huỳnh Thanh Vũ,1979

Huỳnh Thanh Duy Phú Lâm Tây Thiện Tín Phụ thuộc Phan Thị Bé Đông,1985

24/4/2007 Thiện Tín kinh, không

Lê Đức Anh Lao động tự do Xuân Hoà Nông 6/12 Lê Văn Nghĩa,1981

Lê Đức Anh Xuân Hoà Thiện Tín Lao động tự do Võ Thị Mỹ Trang,1986

05/7/2002 Thiện Tín kinh, không

Dương Văn An Lao động tự do Xuân Hoà Nông 7/12 Dương Văn Bình,1970

Dương Văn An Xuân Hoà Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thương,74

15/7/2003 Thiện Tín kinh, không

Nguyễn Tiến Đạt Lao động tự do Xuân Hoà Nông 6/12 Nguyễn Mạnh Hùng,1966

Nguyễn Tiến Đạt Xuân Hoà Thiện Tín Lao động tự do Lê Thị Dần,1964

06/12/2001 Thiện Tín kinh, không

Phạm văn Tâm Phụ thuộc Khánh Giang Nông Phạm Văn Viết,1977

Phạm văn Tâm Khánh Giang Thiện Tín Phụ thuộc 6/12 Phạm Thị Trinh,1978

01/01/2005 Thiện Tín H're, không

Phạm Văn Lộc Lao động tự do Khánh Giang Nông 6/12 Phạm Văn Hà,1983

Phạm Văn Lộc Khánh Giang Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Biên,1989

23/10/2005 Thiện Tín H're, không

Phạm Văn hải Lao động tự do Khánh Giang Nông 6/12 Phạm Văn Viền,1976

Phạm Văn hải Khánh Giang Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Thương,1976

22/5/2005 Thiện Tín H're, không

Phạm Văn Dũng Lao động tự do Trường Lệ Nông 6/12 Phạm Thanh Hải,1978

Phạm Văn Dũng Trường Lệ Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Thương,1979

25/2/2002 Thiện Tín H're, không

Bùi Thanh Thuận Lao động tự do Trường Lệ Nông 6/12 Bùi Thanh Vân,1978

Bùi Thanh Thuận Trường Lệ Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Bích Trang,1979

19'6'2001 Thiện Tín kinh, không

Nguyễn Hữu Thảo Lao động tự do Nhơn Lộc 1 Nông 6/12 Nguyễn Hữu Huệ,1973

Nguyễn Hữu Thảo Nhơn Lộc 1 Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Thu,1974

36/6/2006 Thiện Tín kinh, không

393 Công dân trình độ học vấn thấp

394 Công dân trình độ học vấn thấp

395 Công dân trình độ học vấn thấp

390 Công dân trình độ học vấn thấp

391 Công dân trình độ học vấn thấp

392 Công dân trình độ học vấn thấp

387 Công dân trình độ học vấn thấp

388 Công dân trình độ học vấn thấp

389 Công dân trình độ học vấn thấp

385 Công dân trình độ học vấn thấp

386 Công dân trình độ học vấn thấp



Phạm Văn Sương Công nhân Khánh Giang Nông 5/12 Phạm Bòng,1985

Phạm Văn Sương Khánh Giang Thiện Tín Công nhân Phạm Thị Anh,1986

28/5/2006 Thiện Tín kinh, không

Tạ Văn Tiên Lao động tự do Tân Hoà Nông 6/12 Tạ Hạ,1971

Tạ Văn Tiên Tân Hoà Thiện Tín Lao động tự do Trịnh Thị Chức,1976

26/4/2006 Thiện Tín kinh, không

Trương Anh Huy Lao động tự do Tân Phú Nông 5/12 Trương Văn,1966

Trương Anh Huy Tân Phú Thiện Tín Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Thoa,1971

24/10/2003 Thiện Tín kinh, không

Lâm Nhật Huy Lao động tự do Tân Phú Nông 6/12 Ngoài giá thú

Lâm Nhật Huy Tân Phú Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Khiêm,1974, nông

21/2/2001 Thiện Tín kinh, không

Huỳnh Tấn Tài Lao động tự do Phú Khương Nông 6/12 Huỳnh Xuân Danh,1973

Huỳnh Tấn Tài Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Thảo,1970

12/02/2006 Thiện Tín kinh, không

Bùi Thanh Chăng Lao động tự do Phú Khương Nông 6/12 Bùi Thanh Quý,1976

Bùi Thanh Chăng Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Phan Thị Cảm,1978

13/3/2003 Thiện Tín kinh, không

Huỳnh Tiến Nhân Lao động tự do Phú Khương Nông 5/12 Huỳnh Xuân Danh,1973

Huỳnh Tiến Nhân Phú Khương Thiện Tín Lao động tự do Trần Thị Thảo,1970

26/2/2002 Thiện Tín kinh, không

Phạm Văn Nguyện Lao động tự do Trũng Kè 1 Nông 6/12 Phạm Dan,1979

Phạm Văn Nguyện Trũng Kè 1 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị An,1980

13/7/2006 Thiện Tín H're, không

Phạm Văn Hà Lao động tự do Trũng Kè 1 Nông 5/12 Phạm Bói,1982

Phạm Văn Hà Trũng Kè 1 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Cháy,1978

21/4/2005 Thiện Tín H're, không

Phạm Văn Thịnh Lao động tự do Trũng Kè 1 Nông 6/12 Phạm Liêu,1982

Phạm Văn Thịnh Trũng Kè 1 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Sát,1983

06/10/2004 Thiện Tín H're, không

Đinh Văn Trà Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 5/12 Đinh Văn Phanh,1982

Đinh Văn Trà Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Đèn,1988

405 Công dân trình độ học vấn thấp

406 Công dân trình độ học vấn thấp

402 Công dân trình độ học vấn thấp

403 Công dân trình độ học vấn thấp

404 Công dân trình độ học vấn thấp

399 Công dân trình độ học vấn thấp

400 Công dân trình độ học vấn thấp

401 Công dân trình độ học vấn thấp

396 Công dân trình độ học vấn thấp

397 Công dân trình độ học vấn thấp

398 Công dân trình độ học vấn thấp

395 Công dân trình độ học vấn thấp



28/5/2006 Thiện Tín kinh, không

Phạm Thanh Thảo Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 6/12 Phạm Thanh Hoài,1979

Phạm Thanh Thảo Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Xó,1982

20/10/2006 Thiện Tín kinh, không

Phạm Văn Tâm Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 5/12 Phạm Duy,1977

Phạm Văn Tâm Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Tôn,1977

20/5/2005 Thiện Tín H're, không

Đình Văn Dũng Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 6/12 Đinh Văn Ôi 1973

Đình Văn Dũng Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Xem 1978

27/7/2005 Thiện Tín H're, không

Phạm Hoàn Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 5/12 Phạm Thía,1982

Phạm Hoàn Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Đinh Thị Lê,1983

28/2/2005 Thiện Tín H're, không

Phạm Châu Tỉnh Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 6/12 Phạm Vốt,1985

Phạm Châu Tỉnh Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Đinh Thị Bớt,1984

07/01/2006 Thiện Tín H're, không

Phạm Văn Kiệt Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 6/12 Phạm Văn Thi,1982

Phạm Văn Kiệt Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Phạm Thị Ghê,1984

20/8/2004 Thiện Tín H're, không

Phạm Văn Phan Lao động tự do Trũng Kè 2 Nông 6/12 Phạm Vôn,1982

Phạm Văn Phan Trũng Kè 2 Thiện Tín Lao động tự do Đinh Thị Bói,1979

12/10/2004 Thiện Tín H're, không

Phạm Anh Tuấn Phụ thuộc Long Bình Nông 5/12 Phan Tiến Dũng,1981

Phạm Anh Tuấn Long Bình Thiện Tín Phụ thuộc Võ Thị Vang,1991

01/10/2007 Thiện Tín kinh, không

 

414 Công dân trình độ học vấn thấp

411 Công dân trình độ học vấn thấp

412 Công dân trình độ học vấn thấp

413 Công dân trình độ học vấn thấp

408 Công dân trình độ học vấn thấp

409 Công dân trình độ học vấn thấp

410 Công dân trình độ học vấn thấp

406 Công dân trình độ học vấn thấp

407 Công dân trình độ học vấn thấp
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